
I

1 1 Ông Nguyễn Đình Hạng Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế

2 2 Bà Lương Thị Liên Chuyên viên, Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế

3 3 Bà Nguyễn Thị Nhung Chuyên viên, Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế

4 4 Ông Nguyễn Mạnh Cường Phó Chánh Thanh Tra Sở Y tế

5 5 Bà Ngô Thị Hoàng Yến Phòng Thanh Tra Sở Y tế

6 6 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế

7 7 Nguyễn Dược Nam Phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế

8 8 Bà Nguyễn Thị Thúy Phụ trách phòng Nghiệp vụ Dược

9 9 Bà Nguyễn Thị Hương Loan Văn phòng Sở y tế

10 10 Bà Đặng Thị Minh Hiền Chuyên viên, Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế

11 11 Bà Nguyễn Thị Bình Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Dược

12 12 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên Văn Phòng Sở Ytế

II

13 1 Ông Ninh Văn Hoán
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm

14 2 Lường Thị Biển
Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm

15 3 Bà Nguyễn Thị Hồng Hà
Trưởng phòng Nghiệp vụ - Thanh tra, Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm

TT Họ và tên Chức vụ/ đơn vị

SỞ Y TẾ 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

UBND TỈNH HÀ GIANG

            SỞ Y TẾ

DANH SÁCH

 Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen                   

 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1465 /QĐ-SYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế)



16 4 Ông Nông Đức Huynh
Phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Thanh tra, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm

17 5 Ông Tạ Văn Khương
Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm

III

18 1 Nguyễn Trung Kiên Chuyên viên phòng Nghiệp vụ - TT&GD

19 2 Trương Thuý Tiền Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp

20 3 Phạm Thị Giang Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp

21 4 Hoàng Việt Tiến Chuyên viên phòng Nghiêp vụ -TT&GD

22 5 Hùng Thuý Ly Chuyên viên phòng Nghiệp vụ - TT&GD

IV

23 1 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán 

Bệnh viện Phổi Hà Giang

24 2 Ông Đào Ngọc Hưng
Viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính,

Bệnh viện Phổi Hà Giang

25 3 Ông Hoàng Văn Cần
Phụ trách khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực & 

Chống độc Bệnh viện Phổi Hà Giang

V

26 1 Đào Thu Trang Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

27 2 Lương Thị Lụa Trưởng phòng Điều dưỡng

28 3 Phạm Thị Xuân Hạnh Phó trưởng khoa Kết Giác mạc

29 4 Lê Thị Hồng Thư Viên chức

VI

30 1 Bà. Hoàng Thị Thanh 
Viên chức khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh 

viện Y Dược cổ truyền

VII

VII

I

CHI CỤC DÂN SỐ KHHGĐ

BỆNH VIỆN PHỔI : 

BỆNH VIỆN MẮT

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

TRUNG TÂM PHÁP Y: Không đề nghị

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH



31 1 Ông Nguyễn Đức Dũng Phó Giám đốc Bệnh viện

32 2 Bà Vũ Thị Hạ Phụ trách Phó phòng Tổ chức cán bộ

33 3 Bà Phạm Thị Kim Quy Trưởng phòng Hành chính quản trị

34 4 Ông Lê Việt Quang Trưởng khoa Sinh hóa

35 5 Bà Bùi Thị Thu Hà Phó phụ trách phòng Kế hoạch tổng hợp

36 6 Ông Nguyễn Văn Trung Phó trưởng phòng Tài chính kế toán

37 7 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Phụ trách khoa Lão khoa

38 8 Bà Bùi Thị Cẩm Vân Chuyên viên phòng Kế hoạch tổng hợp

39 9 Ông Đỗ Văn Cảnh Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

40 10 Bà Nguyễn Ánh Ngọc Viên chức phòng Hành chính quản trị

41 11 Ông Phùng Phương Nam Kỹ sư phòng CNTT&TT

42 12 Bà Lâm Ngọc Huyền Viên chứ khoa Tai Mũi Họng

43 13 Bà Đào Cẩm Lê Trưởng khoa Phục hồi chức năng

44 14 Bà Dương Hồng Chuyên
Phụ trách phó phòng Công tác xã hội – 

Marketting

45 15 Ông Nguyễn Thế Lực Kỹ sư phòng CNTT&TT

46 1 Bà Hà Thị Duyên Viên chức, phòng Tổ chức- Kế hoạch - Tài chính

47 1 Ông Nguyễn Xuân Hòa
Phó trưởng khoa -Khoa Xét nghiệm CĐHA, 

TDCN

48 2 Bà Bùi Kim Tiến Viên chức, khoa PC bệnh không lây nhiễm

49 3 Ông Nguyễn Công Khải Viên chức, phòng Tổ chức hành chính

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT



50 4 Bà Đoàn Thị Thơm Viên chức, phòng khám đa khoa chuyên khoa

51 5 Ông Vũ Đức Công Viên chức, khoa PC bệnh truyền nhiễm

IX

52 1 Ông Phạm Phương Ngọc Viên chức, Bệnh viện Phục Hồi Chức năng

53 2 Ông Hoàng Thanh Hậu Viên chức, Bệnh viện Phục Hồi Chức năng

54 3 Bà Vũ Thị Huệ Viên chức, Bệnh viện Phục Hồi Chức năng

55 4 Ông Lê Văn Giản Viên chức, Bệnh viện Phục Hồi Chức năng

56 5 Bà Âu Thị Vệ Viên chức, Bệnh viện Phục Hồi Chức năng

57 6 Ông Phan Quốc Huy Viên chức, Bệnh viện Phục Hồi Chức năng

58 7 Bà Lê Thị Thuận Viên chức, Bệnh viện Phục Hồi Chức năng

X

59 1 Bà  Phạm Thị Biên Phụ trách Trạm Y tế phường Minh Khai

60 2 Bà Hoàng Thị Kiểm Trưởng Trạm Y tế xã Phương Thiện

61 3 Bà Nguyễn Khánh Ly Viên chức Phòng HC-TH

62 4 Bà Trần Văn Thanh Trưởng trạm Y tế xã Phương Độ

63 5 Bà Nguyễn Thị Hảo Viên chứcTrạm Y tế phường Ngọc Hà

64 6 Bà Phạm Thị Tâm Viên chức khoa KSDB/HIV-AIDS

65 7 Bà Lý Thị Chi Mai Viên chức Phòng TT-GDSK

66 8 Bà Hoàng Thị Kim Huệ Phụ trách Trạm Y tế xã Ngọc Đường

67 9 Bà Lương Thị Thúy Vinh Phó Giám đốc

XI

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VỊ XUYÊN



68 1 Ông Tạ Tiến Mạnh Giám đốc, Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên

69 2 Ông Lục Nguyễn Hữu Phó Giám đốc, Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên

70 3 Ông Lê San Trưởng khoa Nội tổng hợp

71 4 Bà Đặng Lệ Giang Phòng Tổ chức - Hành chính

XII

72 1 Bà Nguyễn Thị Tuyết
Viên chức trạm Y tế xã Thượng Sơn, Trung tâm 

Y tế Vị Xuyên

73 2 Ông Mai Văn Tỉnh
Viên chức khoa Y tế công cộng Sơn, Trung tâm 

Y tế Vị Xuyên

74 3 Bà Đào Thị Dung
Trưởng trạm Y tế xã Thuận Hòa, Trung tâm Y tế 

Vị Xuyên

75 4 Ông Lương Nam Sơn
Viên chức trạm Y tế xã Kim Linh, Trung tâm Y 

tế Vị Xuyên

76 5 Bà Hà Thị Mai
Viên chức trạm Y tế xã Kim Linh, Trung tâm Y 

tế Vị Xuyên

77 6 Bà Lương Thị Hiền
Trưởng trạm Y tế xã Thanh Thủy, Trung tâm Y 

tế Vị Xuyên

78 7 Ông Chẩu Xuân Lỉnh
Viên chức trạm Y tế xã Ngọc Minh, Trung tâm Y 

tế Vị Xuyên

79 8 Bà Nguyễn Thị Trình Phó khoa, khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản

80 9 Bà Nguyễn Thị Nhẫn
Viên chức trạm Y tế xã Linh Hồ, Trung tâm Y tế 

Vị Xuyên

81 10 ÔngNguyễn Chung Nghĩa
Viên chức trạm Y tế xã Thanh Đức, Trung tâm Y 

tế Vị Xuyên

XII

I

82 1 Ông Phạm Tiến Hùng Viên chức Phòng Hành chính quản trị

83 2 Bà Mai Thuỳ Dương Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

84 3 Bà Hoàng Thị Thuận Viên chức khoa khám bệnh

85 4 Bà Lê Thị hằng Viên chức khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

86 5 Bà Vũ Thị Diễm Viên chức khoa khám bệnh

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC QUANG

TRUNG TÂM Y TẾ VỊ XUYÊN



87 6 Ông Lý Văn Quế Viên chức khoa Hồi sức tích cực chống độc

88 7 Bà Hoàng Thị Hương Giang Viên chức phòng Tài chính kế toán

XI

V

89 1 Ông Nguyễn Duy Thực Giám đốc Trung Tam Y tế huyện Bắc Quang

90 2 Ông Nguyễn Văn Thời Phó giám đốc Trung Tam Y tế huyện Bắc Quang

91 3 Bà Nguyễn Thị Dư Viên chức phòng hành chính tổng hợp

92 4 Bà Hà Lan Anh Trạm Trưởng trạm y tế xã Hùng An

93 5 Ông Nông Văn Thắng
Viên chức khoa xét nghiệm- Trung tâm y tế Bắc 

Quang

94 6 Bà Nguyễn Thị Bình Viên chức khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản

XV

95 1 Bà Hoàng Thị Mai Phòng tổ chức - Hành chính

96 2 ÔngTạ Ngọc Cương Khoa Khám Bệnh

97 3 Ông Phạm Văn Quân Khoa Thăm dò chức năng

98 4 Bà Vũ Thị Mị Khoa Nội tim mạch - Lão học

99 5 Bà Nguyễn Thị Lê Phòng khám Xuân Giang

100 6 Ông Hoàng Văn Giáp Phòng tổ chức - Hành chính

XV

I

101 1 Bà. Hoàng Thị Mai
 Viên chức Trạm Y tế xã Yên Thành, Trung tâm 

Y tế Quang Bình

102 2 Ông, Nguyễn Quang Mạnh Viên chức Phòng Hành chính Tổng hợp

103 3 Bà, Nguyễn Thị Mây
Trưởng Trạm Y tế xã Tiên Yên, Trung tâm Y tế 

huyện Quang Bình

104 4 Ông. Hoàng Văn Chung Phòng Hành chính Tổng hợp

TRUNG TÂM Y TẾ BẮC QUANG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG BÌNH

TRUNG TÂM Y TẾ QUANG BÌNH



105 5 Ông. Hoàng Văn Thuyết Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quang Bình

XV

II

106 1 Ông Cam Thanh Tiệp
Viên chức phòng kế hoạch Tổng  hợp, Bệnh viện 

đa khoa huyện Xín Mần

107 2 Bà Nguyễn Thị Dựng
Viên chức khoa TMH-RHM-Mắt, Bệnh viện đa 

khoa huyện Xín Mần

108 3 Bà Hoàng Thị Sơn
Phó trưởng khoa dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa 

huyện Xín Mần

109 4 Ông Cháng Văn Phong
Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện 

đa khoa huyện Xín Mần

110 5 Bà Vũ Thị Thúy  Hằng
Viên chức khoa TMH-RHM-Mắt, Bệnh viện đa 

khoa huyện Xín Mần

XV

III

111 1 Ông Hoàng Văn Sự Trạm Y tế xã Nàn Xỉn

112 2 Ông Hoàng Văn Tinh Trạm Y tế xã TYT xã Trung Thịnh

113 3 Ông Lù Văn Sinh Phụ trách Trạm Y tế xã  Nấm Dẩn

114 4 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Phụ trách Trạm Y tế xã  Nàn Ma

115 5 Bà Nguyễn Thị Đào Trạm Y tế xã Pà Vầy Sủ

116 6 Bà Hoàng Thị Hiền Trưởng khoa CSSKSS

117 7 Ông Lương Xuân Long Phụ trách phòng TT GDSK

118 8 Bà Hoàng Thị Kim Thu Phụ trách Trạm Y tế xã  Cốc Rế

119 9 Ông Sin Văn Trĩu Phụ trách Trạm Y tế xã Thèn Phàng

XI

X

120 1 Bà Hoàng Thị Học
Viên chức khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa 

khoa Nà Chì

121 2 Bà Hoàng Thị Hằng
Viên chức khoa Y tế công cộng Sơn, Bệnh viện 

đa khoa Nà Chì

122 3 Bà Nguyễn Thị Mai
Viên chức khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, 

Bệnh viện đa khoa Nà Chì

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÀ TRÌ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA XÍN MẦN

TRUNG TÂM Y TẾ XÍN MẦN



123 4 Bà Đỗ Thúy Hằng
Phụ trách điều dưỡng, khoa Y học cổ truyền, 

Bệnh viện đa khoa Nà Chì

124 5 Ông Đoàn Lê Hà
Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện đa 

khoa Nà Chì

XX

125 1 Bà Lèng Thị  Hương
Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng 

Su Phì

126 2 Bà Nguyễn Thị Kim Oanh 
Q.Phó trưởng phòng KHTH,  Bệnh viện đa khoa 

khu vực Hoàng Su Phì

127 3 Ông Quốc Văn Hội
Phó trưởng phòng KHTH,  Bệnh viện đa khoa 

khu vực Hoàng Su Phì

128 4 Bà  Bùi Thị Hương
Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa 

khu vực Hoàng Su Phì

129 5 Bà Hoàng Thúy Vân
 Q.Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh,  Bệnh 

viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì

130 6 Ông Ma Trung Nghĩa
 Phó Giám đốc, Bệnh viện đa khoa khu vực 

Hoàng Su Phì

131 7 Ông Bùi Văn Thực
 Trưởng phòng Tổ chức Hành chính,  Bệnh viện 

đa khoa khu vực Hoàng Su Phì

XX

132 1 Bà Hoàng Thị Bích Hải
Viên chức Phòng hành chính tổng hợp/Trung 

tâm Y tế, Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

133 2 Ông Sin Tiến Thường
Viên chức Phòng Truyền thông GDSK-Trung 

tâm Y tế, Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

134 3 Bà Lê Thị Hạnh 
Q.Trưởng Trạm Y tế thị trấn Vinh Quang, Trung 

tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

135 4 Ông Nguyễn Văn Quỳnh
Viên chức Trạm Y tế xã Bản Luốc,Trung tâm Y 

tế huyện Hoàng Su Phì

136 5 Bà Đào Thị Thùy Linh
Viên chức Trạm Y tế xã Pố Lồ, Trung tâm Y tế 

huyện Hoàng Su Phì

137 6 Bà Hoàng Thị Vân Viên chức Trạm Y tế xã Tụ Nhân

138 7 Bà Nguyễn Thị Dung Q.Trưởng Trạm Y tế  xã Bản Phùng

139 8 Ông Vương Văn Bình Viên chức Trạm Y tế xã Nam Sơn

140 9 Bà Phan Thị Loan Q.TrưởngTrạm Y tế xã Ngàm Đăng Vài

141 10 ÔngVương Văn Quang Trưởng Trạm Y tế xã Tân Tiến

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG SU PHÌ

TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG SU PHÌ



XX

II

142 1  Ông Vũ Văn Giang Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ

143 2 Ông Phạm Văn Cường Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ

144 3 Ông Bùi Văn Long
Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện đa khoa 

huyện Quản Bạ

145 4 Bà Nguyễn Thủy Tiên
Viên chức phòng KHTH Bệnh viện đa khoa 

huyện Quản Bạ

146 5 Bà Viên Thị Lưu
Viên chức phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa 

huyện Quản Bạ

147 6 Ông Nguyễn Đức Giang
Viên chức khoa Hồi sức cấp cứu - Gây mê Bệnh 

viện đa khoa huyện Quản Bạ

148 7 Ông Nguyễn Trí Trường
Viên chức khoa Nhi Bệnh viện đa khoa huyện 

Quản Bạ

XX

III

149 1 Bà Lương Thị Nhung Trung tâm y tế huyện Quản Bạ

150 2 Ông Lục Thu Hường Trung tâm y tế huyện Quản Bạ

151 3 Bà Nguyễn Thị Thu Trung tâm y tế huyện Quản Bạ

152 4 Bà Nguyễn Thanh Mai Trung tâm y tế huyện Quản Bạ

153 5 Bà Lệnh Thị Minh Trung tâm y tế huyện Quản Bạ

XX

IV

154 1 Ông Nguyễn Đức Hiếu
Q. Trưởng phòng KHTH,Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Yên Minh

155 2 Ông Nguyễn Hồng Hải
Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Yên Minh

156 3 Ông Lộc Đức Hùng
Q. trưởng PK ĐKKV Mậu Duệ, Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Yên Minh

157 4 Bà Nguyễn Thị Minh
Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Yên Minh

158 5 Bà Nguyễn Thị Duyệt
Viên chức Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Yên Minh

159 6 Bà Nguyễn Thị Duệ
Viên chức khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Yên Minh

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢN BẠ

TRUNG TÂM Y TẾ QUẢN BẠ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC YÊN MINH



160 7 Ông Hầu Minh Tùng
Viên chức Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Yên Minh

161 8 Bà Phạm Thị Phượng
Viên chức khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Yên Minh

XX

V

162 1 Bà Nguyễn Thị Thúy Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

163 2 Ông Vương Ngọc Hải Phòng Hành chính tổng hợp

164 3 Bà Hoàng Thị Thúy Phòng Hành chính tổng hợp

165 4 Bà Cháng Thị Bích Khoa Kiểm soát dịch bệnh & HIV/AIDS

166 5 Bà Nguyễn Thị Tiêng Khoa Kiểm soát dịch bệnh & HIV/AIDS

XV

I

167 1 Bà Trần Thị Lan
Viên chức phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính 

quản trị

168 2 Bà Trương Thị Khuyên Phòng Kế hoạch tổng hợp - Vật tư thiết bị y tế
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